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	1351QT0551
	Võ Hồng
	Anh
	Nữ
	06/11/1995
	Hà Tây
	CD13QT2
	QTKD
	107
	6.17
	6.17
	Đạt
	Trung bình

	2
	1251QT0542
	Đặng Thị Mỹ
	Dung
	Nữ
	05/08/1994
	Lâm Đồng
	CD12QT1
	QTKD
	107
	7.07
	7.07
	Đạt
	Khá

	3
	1351QT0670
	Nguyễn Thị Mỹ
	Duyên
	Nữ
	29/04/1995
	Đồng Nai
	CD13QT2
	QTKD
	107
	6.42
	6.54
	Đạt
	Trung bình

	4
	1251QT0681
	Nguyễn Tiến
	Hải
	Nam
	05/01/1994
	TP. Hồ Chí Minh
	CD12QT3
	QTKD
	107
	7.16
	7.16
	Đạt
	Khá

	5
	1251QT0711
	Đoàn Thị Ngọc
	Hằng
	Nữ
	15/02/1994
	Phú Yên
	CD12QT4
	QTKD
	107
	6.25
	6.34
	Đạt
	Trung bình

	6
	1351QT0180
	Lê Đỗ Thị Thu
	Hồng
	Nữ
	05/02/1994
	TP. Hồ Chí Minh
	CD13QT1
	QTKD
	107
	6.60
	6.60
	Đạt
	Trung bình

	7
	1251QT0564
	Nguyễn Thị
	Loan
	Nữ
	14/05/1994
	Bình Dương
	CD12QT1
	QTKD
	107
	6.58
	6.58
	Đạt
	Trung bình

	8
	1351QT0372
	Bùi Thị Kiều
	Oanh
	Nữ
	05/12/1995
	Đồng Nai
	CD13QT1
	QTKD
	107
	7.19
	7.19
	Đạt
	Khá

	9
	1251QT0546
	Diệp Thị Huỳnh
	Thoa
	Nữ
	26/08/1994
	Ninh Thuận
	CD12QT1
	QTKD
	107
	7.24
	7.24
	Đạt
	Khá

	10
	1351QT0059
	Trần Nguyễn Thảo
	Trang
	Nữ
	15/10/1994
	TP. Hồ Chí Minh
	CD13QT1
	QTKD
	107
	6.13
	6.28
	Đạt
	Trung bình

	11
	1251QT0543
	Nguyễn Việt
	Trinh
	Nữ
	17/08/1993
	Bình Định
	CD12QT1
	QTKD
	107
	6.65
	6.65
	Đạt
	Trung bình

	12
	1251QT0752
	Đặng Trần
	Tứ
	Nam
	24/12/1994
	TP. Hồ Chí Minh
	CD12QT4
	QTKD
	107
	6.96
	6.96
	Đạt
	Trung bình

	13
	1351QT0680
	Hồ Hồng
	Vân
	Nữ
	06/10/1995
	TP. Hồ Chí Minh
	CD13QT2
	QTKD
	107
	6.55
	6.55
	Đạt
	Trung bình



